
Mẫu 11/THQ 
TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------- ---------oOo--------

Số: 614 /2025-BWA/VSDC-ĐK
DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN

Kính gửi: CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán công bố thông tin như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2025
Mã chứng khoán: BWA Tỷ lệ thanh toán: 4,5%/cổ phiếu
Mệnh giá: 10.000 đồng Ngày thanh toán: 30/05/2025

STT HỌ TÊN SỐ ĐKSH NGÀY 
CẤP ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ EMAIL ĐIỆN 

THOẠI QUỐC TỊCH
SỐ LƯỢNG CHỨNG KHOÁN NẮM GIỮ SỐ TIỀN CỔ TỨC TRƯỚC THUẾ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỐ TIỀN CỔ TỨC SAU THUẾ

GHI CHÚ
CHƯA LK ĐÃ LK CỘNG CHƯA LK ĐÃ LK CỘNG CHƯA LK ĐÃ LK CỘNG CHƯA LK ĐÃ LK CỘNG
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1. TRONG NƯỚC

a. Cá nhân

1 Bùi Hoàng Trường 
Vỹ 250540788 27/09/1999 27 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt 1 Viet Nam  500    500  225.000    225.000  11.250    11.250  213.750    213.750 

2 Cao Thị Diễm 250249683 20/04/2000 05 Tây Sơn P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.400    3.400  1.530.000    1.530.000  76.500    76.500  1.453.500    1.453.500 

3 DƯƠNG MUÔI 
MUỐI

07914200168
1 12/02/2023

27/5C Bùi Công Trừng, Tổ 9, Ấp 3, 
xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, 
TPHCM

khuvuon09(at)
gmail.com 0909091037 Viet Nam    12  12    5.400  5.400    270  270    5.130  5.130 

4 Dương Thị Hoa 162277015 25/07/1997 2a/7 Đội Cấn - Lộc Sơn - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 

5 Giang Quang 
Phương 145161088 25/05/2001 Hẻm 15 Hồng Bàng P2 - Tx Bảo Lộc Viet Nam  1.200    1.200  540.000    540.000  27.000    27.000  513.000    513.000 

6 Hoàng Minh Hùng 22580840 08/08/2006 78 Đường 3/2, Phường 12,Quận 10, 
Tphcm 1 Viet Nam  4.000    4.000  1.800.000    1.800.000  90.000    90.000  1.710.000    1.710.000 

7 HOÀNG MINH 
KHAI

03306200382
5 06/10/2020

CH 3.02 Chung Cư An Hoa, 60 Trần 
Lựu, An Phú, Quận 2, Thành Phố 
Thủ Đức, Hồ Chí Minh

hmkhai03@ya
hoo.com 0917568666 Viet Nam    18.100  18.100    8.145.000  8.145.000    407.250  407.250    7.737.750  7.737.750 

8 Hoàng Minh 
Quang 23459434 04/06/2004 43r/26 Hồ Văn Huê,P9,Quận Phú 

Nhuận 1 Viet Nam  6.000    6.000  2.700.000    2.700.000  135.000    135.000  2.565.000    2.565.000 

9 HOÀNG THỊ 
GẤM

03415901440
5 03/08/2022 160 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. 

Bảo Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    5.500  5.500    2.475.000  2.475.000    123.750  123.750    2.351.250  2.351.250 

10 Hoàng Xuân Ngôn 250279394 16/06/2010 150/33 Nguyễn Văn Cừ P Lộc Sơn - 
Tx Bảo Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    6.000  6.000    2.700.000  2.700.000    135.000  135.000    2.565.000  2.565.000 

11 Hà Duy Hưng 250334136 04/03/1993 Tổ 8 Khu1 P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.800    3.800  1.710.000    1.710.000  85.500    85.500  1.624.500    1.624.500 

12 Hà Thị Thanh Nga 250190359 15/03/2006 803 Trần Phú, P Blao, Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  20.000    20.000  9.000.000    9.000.000  450.000    450.000  8.550.000    8.550.000 

13 Hùynh Quang Diệu23789944 31/05/2000 375/15 Nguyễnvăn Luông,Phường 
12, Quận 6, Tphcm 1 Viet Nam  1.000    1.000  450.000    450.000  22.500    22.500  427.500    427.500 

14 Hồ Anh Tuấn 250567287 11/08/2000 Khu 3 Phường 1 - Tx Bảo Lộc, Lâm 
Đồng Viet Nam    10.000  10.000    4.500.000  4.500.000    225.000  225.000    4.275.000  4.275.000 

15 Lê Diệu Thúy 05116700814
0 28/06/2021 13/6 Bế Văn Đàn, B'Lao, TP. Bảo 

Lộc, Lâm Đồng Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 

16 Lê Thu Nguyệt 02614900070
8 31/10/2023 76 Nguyễn Du, Hà Nội 0904127339-0

48221379 Viet Nam    5.000  5.000    2.250.000  2.250.000    112.500  112.500    2.137.500  2.137.500 

17 Lê Thị Liên 250057727 22/05/1996 54a Lê Thị Pha - P1 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  10.000    10.000  4.500.000    4.500.000  225.000    225.000  4.275.000    4.275.000 

18 Lê Thị Nhi 07916000260
6 27/09/2022 250 đường Liêu Bình Hướng, ấp Tân 

Thành, xã Tân Thông Hội, Củ Chi 0 0 Viet Nam    230  230    103.500  103.500    5.175  5.175    98.325  98.325 

19 Lê Thụy Thu Hằng 280828266 14/11/2002 229/5 Lê Quang Định, P.7, Q.Bình 
Thạnh, Ho Chi Minh, Viet Nam 0 Viet Nam    100  100    45.000  45.000    2.250  2.250    42.750  42.750 

20 Lê Văn Đức 182353323 28/10/2003 56 Lê Thị Pha - P1 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  1.100    1.100  495.000    495.000  24.750    24.750  470.250    470.250 

21 Lê Đình Thái 250295794 31/05/2005 37 Nguyễn Thị Minh Khai - P Blao - 
Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  2.100    2.100  945.000    945.000  47.250    47.250  897.750    897.750 

22 Lưu Nguyễn Thiên 
Chương

07907900024
5 13/01/2022 186 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 6, 

QUẬN 4, TP.HCM Viet Nam    2.000  2.000    900.000  900.000    45.000  45.000    855.000  855.000 

23 MAI THỊ KIM 
LIÊN

03716700904
3 12/08/2021

Số 3 Đường số 2, KP5, Phường Hiệp 
Bình Phước, Quận Thủ Đức, Hồ Chí 
Minh

nhi.ttm@hsc.c
om.vn 0915335829 Viet Nam    5.000  5.000    2.250.000  2.250.000    112.500  112.500    2.137.500  2.137.500 

24 Mai Văn Loan 250431311 04/10/1995 62 Lê Thị Pha P1 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.900    3.900  1.755.000    1.755.000  87.750    87.750  1.667.250    1.667.250 

25 Mai Xuân Hòa 250220136 30/06/2010 Yên Thế - P 2 - Tx Bảo Lộc, Lâm 
Đồng Viet Nam    5.000  5.000    2.250.000  2.250.000    112.500  112.500    2.137.500  2.137.500 

26 Mai Xuân Thao 24371219 22/03/2005 133 Phan Bội Châu P1 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  10.400    10.400  4.680.000    4.680.000  234.000    234.000  4.446.000    4.446.000 

27 Nguyễn Anh Minh 250455885 01/08/2006 Hẻm 29/3 Nguyễn Thái Học P2 Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  4.000    4.000  1.800.000    1.800.000  90.000    90.000  1.710.000    1.710.000 

28 Nguyễn Hòang 
Năm 250234228 19/03/1998 63 Hồng Bàng P1 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.800    3.800  1.710.000    1.710.000  85.500    85.500  1.624.500    1.624.500 

29 Nguyễn Hạnh Phúc250380924 13/04/1995 42 Tây Sơn 1 Viet Nam  1.400    1.400  630.000    630.000  31.500    31.500  598.500    598.500 
30 Nguyễn Hữu Hải 250369152 30/09/2005 Khu 15 Phường 2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  5.000    5.000  2.250.000    2.250.000  112.500    112.500  2.137.500    2.137.500 

31 Nguyễn Hữu Kiên 250479228 05/03/1997 70 Trần Quốc Tỏan P Blao - Tx Bảo 
Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    11.900  11.900    5.355.000  5.355.000    267.750  267.750    5.087.250  5.087.250 

32 Nguyễn Khắc 
Khánh 250713284 15/12/1999 258 Giải Phóng - Phương Liệt - 

T.Xuân Hn 1 Viet Nam  5.000    5.000  2.250.000    2.250.000  112.500    112.500  2.137.500    2.137.500 

33 Nguyễn Minh 250024331 04/12/2005 46 Ngyễn Du - Khu 10 - Thị Trấn Di 
Linh 1 Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 

34 Nguyễn Minh Châu250260809 29/05/2001 43/4 Hùynh Thúc Kháng P 2 Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  2.200    2.200  990.000    990.000  49.500    49.500  940.500    940.500 

35 Nguyễn Quốc Huy 07907901521
7 25/04/2021 54/3 Đường 36 Kp8 Linh Đông Tp 

Thủ Đức Hồ Minh 0909364599 Viet Nam    300  300    135.000  135.000    6.750  6.750    128.250  128.250 

36 NGUYỄN QUỐC 
TUYẾN 025004147 16/07/2008 80 Phan đăng Lưu, Phường 01, Thành 

Phố Bảo Lộc
nguyenquoctuy
en(at)gmail.co
m

0906392222 Viet Nam    5.000  5.000    2.250.000  2.250.000    112.500  112.500    2.137.500  2.137.500 

37 NGUYỄN SINH 
DŨNG THẮNG

00107201868
8 21/12/2018

Phòng 1904 tòa nhà Eurowindow 27 
Trần Duy Hưng , P Trung Hòa , Q 
Cầu Giấy , TP Hà Nội, Hà Nội

sinhthang(AT)
gmail.com 0388116688 Viet Nam    1  1    450  450    23  23    427  427 

38 NGUYỄN 
THANH HIỀN

08317201579
7 22/09/2021 48 CMT8, P.Quyết Thắng, BH-ĐN hienthanh7272

@gmail.com 0907725442 Viet Nam    200  200    90.000  90.000    4.500  4.500    85.500  85.500 

VoThao
Pencil
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39 NGUYỄN 
THANH TÚ

04008803940
6 17/04/2023

căn hộ số 11 tầng 15, chung cư 
Lapen, 33A, đường 30/4, phường 9, 
Thành Phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu

Viet Nam    300  300    135.000  135.000    6.750  6.750    128.250  128.250 

40 Nguyễn Thị Ai 250695555 22/09/2004 54 Lê Thị Pha 1 Viet Nam  2.000    2.000  900.000    900.000  45.000    45.000  855.000    855.000 

41 Nguyễn Thị Diễm 
Hằng 11686258 15/05/2006 B 11 Tt Hồ Ba Mẫu, Trung Phụng, 

Hà Nội 1 Viet Nam  1.500    1.500  675.000    675.000  33.750    33.750  641.250    641.250 

42 Nguyễn Thị Diễm 
Loan 250226252 06/04/1995 38 Phạm Ngũ Lão,P2, Tx Bảo Lộc Viet Nam  34.700    34.700  15.615.000    15.615.000  780.750    780.750  14.834.250    14.834.250 Loại 2 CLK :34700 

- LK:0

43 NGUYỄN THỊ HÀ04018302783
5 29/09/2022 58/8 Tây Sơn Phường 2, Bảo Lộc, 

Lâm Đồng
ksvtn1309@g
mail.com 0912827058 Viet Nam    2.300  2.300    1.035.000  1.035.000    51.750  51.750    983.250  983.250 

44 Nguyễn Thị Kim 
Hoàng 264263742 20/06/2002 P.Thanh Sơn, Tp.Phan Rang Tháp 

Chàm Ninh Thuận Viet Nam    1.000  1.000    450.000  450.000    22.500  22.500    427.500  427.500 

45 Nguyễn Thị Kim 
Loan

07517701182
4 10/05/2021 350 QL1A, Khu 4, Ấp Quãng Đà, 

Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai
kimloan111(at)
yahoo.com 0913856671 Viet Nam    20.000  20.000    9.000.000  9.000.000    450.000  450.000    8.550.000  8.550.000 

46 Nguyễn Thị Kim 
Oanh 250682151 24/03/2004 Tổ 8 Khu 3 Phường 1 Bảo Lộc, Lâm 

Đồng Viet Nam    2.000  2.000    900.000  900.000    45.000  45.000    855.000  855.000 

47 Nguyễn Thị Lệ 
Thủy 250384498 23/12/2006 133 Hẻm Trẩn Quốc Tỏan - P Blao - 

Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  2.000    2.000  900.000    900.000  45.000    45.000  855.000    855.000 

48 NGUYỄN THỊ 
MINH HIỀN

07917700129
2 18/05/2023

27/5C, Bùi Công Trừng, Tổ 9, Ấp 3, 
Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ 
Chí Minh

khuvuon05@g
mail.com 0909091037 Viet Nam    2  2    900  900    45  45    855  855 

49 Nguyễn Thị Minh 
Hải 111635656 01/06/2000 Tổ 10 Khu 1 Phường Blao 1 Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 

50 NGUYỄN THỊ 
MINH ĐỨC

07918001106
9 08/02/2023

27/5C BÙI CÔNG TRỪNG, TỔ 9, 
ẤP 3, XÃ NHỊ BÌNH, HUYỆN HÓC 
MÔN, TP. HCM

khuvuon07(at)
gmail.com 0909091037 Viet Nam    2  2    900  900    45  45    855  855 

51 Nguyễn Thị Thư 
Trúc 250434545 06/10/1995 Tổ 8 Khu 1- P 2- Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.400    3.400  1.530.000    1.530.000  76.500    76.500  1.453.500    1.453.500 

52 NGUYỄN TRỌNG 
HIẾU

02606900925
4 26/02/2022 56 Lê Thị Pha, Phường 1, Bảo Lộc, 

Lâm Đồng Viet Nam    31.700  31.700    14.265.000  14.265.000    713.250  713.250    13.551.750  13.551.750 Loại 2 CLK :0 - 
LK:8500

53 NGUYỄN TRỌNG 
QUANG

05606300343
3 25/03/2022

18 Xuân Thủy, KP Long Sơn, 
Phường Mũi Né, TP. Phan Thiết, 
Bình Thuận

Viet Nam    10.000  10.000    4.500.000  4.500.000    225.000  225.000    4.275.000  4.275.000 

54 NGUYỄN TRỌNG 
ĐẠI

07908601605
5 19/09/2024 172 Quang Trung, Phường 10, Gò 

Vấp, Hồ Chí Minh
trongdaiadv@g
mail.com 0939735039 Viet Nam    100  100    45.000  45.000    2.250  2.250    42.750  42.750 

55 Nguyễn Văn 
Chuyền 250432159 28/04/1997 39a Hà Giang - Bảo Lộc 1 Viet Nam  8.000    8.000  3.600.000    3.600.000  180.000    180.000  3.420.000    3.420.000 

56 Nguyễn Văn Châu 172087912 24/03/2000 107 Lý Thường Kiệt - P1 - Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  7.000    7.000  3.150.000    3.150.000  157.500    157.500  2.992.500    2.992.500 

57 Nguyễn Văn Hùng 182429236 05/12/1999 07 Hồng Bàng P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 

58 Nguyễn Văn Thành250651439 19/03/2003 Tổ 11 Khu 5a - P Lộc Sơn - Tx Bảo 
Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    3.700  3.700    1.665.000  1.665.000    83.250  83.250    1.581.750  1.581.750 

59 NGUYỄN VĂN 
TIẾN

04408400537
9 24/11/2022 Số 73 Lý Thái Tổ, Đambri, Thành 

phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
nguyenvantien
bl16@gmail.co
m

0987217447 Viet Nam    5.000  5.000    2.250.000  2.250.000    112.500  112.500    2.137.500  2.137.500 

60 Nguyễn Văn Tuấn 182266661 04/11/1997 15/7 Búi Thị Xuân - P1 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  5.000    5.000  2.250.000    2.250.000  112.500    112.500  2.137.500    2.137.500 

61 Nguyễn Văn Độ 250431446 04/04/1995 02 Phan Bội Châu, P1 - Tx Bảo Lộc Viet Nam  59.600    59.600  26.820.000    26.820.000  1.341.000    1.341.000  25.479.000    25.479.000 Loại 2 CLK :59600 
- LK:0

62 NGUYỄN VŨ 
THẾ HƯỞNG

04609000074
4 02/04/2021

TO 8-PHUONG THUY CHAU-THI 
XA HUONG THUY-TINH THUA 
THIEN HUE-VIET NAM

nguyenvuthehu
ong(at)gmail.c
om

0818953163 Viet Nam    38  38    17.100  17.100    855  855    16.245  16.245 

63 Nguyễn Đình 
Thông 250795620 25/10/2006 6/6 Ký Con P2 Bảo Lộc 1 Viet Nam  1.000    1.000  450.000    450.000  22.500    22.500  427.500    427.500 

64 NGUYỄN ĐỨC 
PHI

03609100647
9 31/07/2020 tổ 6kp khánh vân p khánh bình tx tân 

uyên bình dương
nguyenphinam
dinh(at)gmail.c
om

0962347459 Viet Nam    900  900    405.000  405.000    20.250  20.250    384.750  384.750 

65 Ngô Công Ngũ 250261735 23/06/2003 Phường Lộc Sơn - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  2.800    2.800  1.260.000    1.260.000  63.000    63.000  1.197.000    1.197.000 

66 NGÔ THANH 
LƯƠNG

03808504460
4 10/08/2021

B11.05 Chung Cư Linh Trung, Số 6-8 
Đường 16, Phường Linh Trung, Quận 
Thủ Đức, TP.HCM

luongkakak201
1@gmail.com 0938369102 Viet Nam    200  200    90.000  90.000    4.500  4.500    85.500  85.500 

67 Ngô Thu Hà 250804941 04/11/2007 09 Đ3, Mê Linh, P9, Đà Lạt Lâm 
Đồng 1 Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 

68 Nhan Tăng Lực 250353379 26/11/2016 2A HÀ HUY TẬP, P. 2, TP. ĐÀ 
LẠT, LÂM ĐỒNG Viet Nam    5.000  5.000    2.250.000  2.250.000    112.500  112.500    2.137.500  2.137.500 

69 Phan Hòang Minh 
Triết 340082448 30/08/1994 H409 Chung Cư Đồng Diều,Phừong 

4, Quận 8,Tphcm 1 Viet Nam  10.000    10.000  4.500.000    4.500.000  225.000    225.000  4.275.000    4.275.000 

70 PHAN LÂM 
GIANG 250422694 14/05/2011 838 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, 

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
kohindavn@g
mail.com 0909326793 Viet Nam    10.000  10.000    4.500.000  4.500.000    225.000  225.000    4.275.000  4.275.000 

71 Phan Phạm Quốc 
Linh

08309200096
3 13/04/2021 89C, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 8, 

THÀNH PHỐ BẾN TRE, BẾN TRE
quoclinh2209(
at)gmail.com 0933372000 Viet Nam    100  100    45.000  45.000    2.250  2.250    42.750  42.750 

72 PHAN THÙY 
PHƯỢNG UYÊN 024743116 10/01/2008 33 nguyên hữu thọ, p. tân Hưng, quận 

7, tp.hcm
uyendatcat(at)
yahoo.com 0908212079 Viet Nam    1.300  1.300    585.000  585.000    29.250  29.250    555.750  555.750 

73 Phan Thị Hoa 250433441 23/04/1995 Tổ 1 Khú P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.200    3.200  1.440.000    1.440.000  72.000    72.000  1.368.000    1.368.000 
74 Phan Thị Khuyên 250605187 19/12/2001 Phường Lộc Sơn - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 
75 Phan Thị Kim Anh 250553219 18/11/2004 5a Lê Hồng Phong - P1 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  4.200    4.200  1.890.000    1.890.000  94.500    94.500  1.795.500    1.795.500 

76 Phan Thị Thu Hà 250798627 25/11/2006 78 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Sơn, Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 

77 Phan Thị Trầm 250428555 06/10/1995 33 Đinh Tiên Hòang P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  5.400    5.400  2.430.000    2.430.000  121.500    121.500  2.308.500    2.308.500 
78 Phan Tuấn Trung 250545412 11/08/1999 Tổ 10 Khu 1 P Blao - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  4.400    4.400  1.980.000    1.980.000  99.000    99.000  1.881.000    1.881.000 

79 Phan Xuân Dũng 250047687 06/02/2004 298/4 Lê Hồng Phong Đà Lạt Lâm 
Đồng Viet Nam    1.000  1.000    450.000  450.000    22.500  22.500    427.500  427.500 

80 PHÙNG THỊ PHÚ 07915300019
8 18/02/2016

27/5C Bùi Công Trừng, Tổ 9, Ấp 3, 
Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, Hồ 
Chí Minh

khuvuon06@g
mail.com 0909091037 Viet Nam    2  2    900  900    45  45    855  855 

81 Phạm Hòai Nam 230024506 06/01/1978 45 Đinh Tiên Hòang - P2 - Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  4.100    4.100  1.845.000    1.845.000  92.250    92.250  1.752.750    1.752.750 

82 Phạm Hồng Thái 250750827 20/10/2005 11a Đội Cấn - P Lộc Sơn - Tx Bảo 
Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    5.900  5.900    2.655.000  2.655.000    132.750  132.750    2.522.250  2.522.250 

83 PHẠM THANH 
BÌNH

03308400821
6 26/03/2021 THÔN LA TIẾN, NGUYÊN HÒA, 

PHÙ CỪ, HƯNG YÊN
phamtuananh2
013(at)gmail.c
om

0937791163 Viet Nam    100  100    45.000  45.000    2.250  2.250    42.750  42.750 

84 Phạm Thị Kim Lệ 250250407 26/12/2001 Khu 3b Hẻm Hà Giang P1 - Tx Bảo 
Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    1.200  1.200    540.000  540.000    27.000  27.000    513.000  513.000 

85 Phạm Thị Vui 160472511 09/07/1978 175b Nguyễn Công Trứ P2 - Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  3.400    3.400  1.530.000    1.530.000  76.500    76.500  1.453.500    1.453.500 

86 Phạm Văn Dương 250033287 30/04/1975 Đà Lạt 1 Viet Nam  5.000    5.000  2.250.000    2.250.000  112.500    112.500  2.137.500    2.137.500 

87 QUÁCH ĐÌNH 
TIẾP

03405801892
4 05/08/2022 160 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. 

Bảo Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    2.900  2.900    1.305.000  1.305.000    65.250  65.250    1.239.750  1.239.750 

88 Trương Phước 250075595 06/10/1995 138 Hẻm Lý Tự Trọng P2 - Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  5.000    5.000  2.250.000    2.250.000  112.500    112.500  2.137.500    2.137.500 

89 Trương Phước 
Thiên An 250417424 06/11/1995 138 Hẻm Lý Tự Trọng P2 - Tx Bảo 

Lộc 1 Viet Nam  5.400    5.400  2.430.000    2.430.000  121.500    121.500  2.308.500    2.308.500 

90 Trương Thanh 
Tuân

04807400382
9 22/11/2021 476 Lý Thái Tổ, P.10, Q.10, TP.HCM Viet Nam    7.500  7.500    3.375.000  3.375.000    168.750  168.750    3.206.250  3.206.250 

VoThao
Pencil



91 Trương Thị Vân 250467777 10/03/1996 240/18 Hà Giang - Lộc Sơn - Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  3.100    3.100  1.395.000    1.395.000  69.750    69.750  1.325.250    1.325.250 

92 TRẦN BẢO 
NGỌC 250545573 15/03/2005 Tổ 7, KP1, Phường 2, TX Bảo Lộc           

Lâm Đồng
baongoc1964
@yahoo.com.v
n

0918113614 Viet Nam  8.000    8.000  3.600.000    3.600.000  180.000    180.000  3.420.000    3.420.000 

93 Trần Hoàng Vũ 250454355 13/03/1996 282/2 Phan Đình Phùng - P.2 - Đà Lạt Viet Nam  6.000    6.000  2.700.000    2.700.000  135.000    135.000  2.565.000    2.565.000 

94 Trần Hữu Phong 250455976 23/05/1996 08 Phan Đình Phùng 1 Viet Nam  6.900    6.900  3.105.000    3.105.000  155.250    155.250  2.949.750    2.949.750 

95 TRẦN NGỌC 
MINH 250297403 24/12/2015 65 Hồng Bàng, Phường 1, TP.Bảo 

Lộc, Lâm đồng Viet Nam    1.500  1.500    675.000  675.000    33.750  33.750    641.250  641.250 

96 Trần Quang Thuận 250398876 26/06/1993 25/6 Hùynh Thúc Kháng 1 Viet Nam  1.500    1.500  675.000    675.000  33.750    33.750  641.250    641.250 

97 Trần Thế Chức 03008900149
8 20/05/2016 DONG LAC CHI LINH HAI 

DUONG
tranthechuc.hd
(at)gmail.com 0358330685 Viet Nam    100  100    45.000  45.000    2.250  2.250    42.750  42.750 

98 Trần Thị Hải 21404028 25/09/1999 22/12 Tổ 1,Kp 3, P.Phước Long A, Q 
9 1 Viet Nam  4.000    4.000  1.800.000    1.800.000  90.000    90.000  1.710.000    1.710.000 

99 Trần Thị Nga 182266526 04/10/1997 Khu 15 P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  2.500    2.500  1.125.000    1.125.000  56.250    56.250  1.068.750    1.068.750 

100 Trần Thục Linh 21910011 25/07/2001 67 Nguyễn An Khương, P 13, Quận 
5, Tphcm 1 Viet Nam  1.000    1.000  450.000    450.000  22.500    22.500  427.500    427.500 

101 Trần Trọng Hoàng 250060316 01/04/1995 Phường Lộc Sơn - Tx Bảo Lộc, Lâm 
Đồng Viet Nam    2.400  2.400    1.080.000  1.080.000    54.000  54.000    1.026.000  1.026.000 

102 Trần Văn Đáng 250112968 04/06/1995 14 Trần Quốc Tỏan P Blao - Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  4.800    4.800  2.160.000    2.160.000  108.000    108.000  2.052.000    2.052.000 

103 Trần Xuân Huyền 182503904 23/11/1999 90 Nguyễn Chí Thanh P2 - Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  1.000    1.000  450.000    450.000  22.500    22.500  427.500    427.500 

104 Trần Đức Triển 250658595 08/01/2003 96 Phan Đình Phùng P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  1.200    1.200  540.000    540.000  27.000    27.000  513.000    513.000 

105 TRỊNH VĂN 
THẮNG 251000344 06/10/2011 31 Phan Bội Châu, Phường 1, đà Lạt, 

Lâm đồng Viet Nam    2.700  2.700    1.215.000  1.215.000    60.750  60.750    1.154.250  1.154.250 

106 Trịnh Xuân Khu 250715021 06/01/2005 21b Mạc Đỉnh Chi - P2 - Tx Bảo Lộc, 
Lâm Đồng Viet Nam    3.300  3.300    1.485.000  1.485.000    74.250  74.250    1.410.750  1.410.750 

107 Tôn Thất Kỳ Nam 07908202174
1 04/09/2022 149 Trương Định, P9, Q3, TPHCM tonthatkynam

@yahoo.com 8467991 Viet Nam    100  100    45.000  45.000    2.250  2.250    42.750  42.750 

108 TẠ HỒ THIỆN 
LỰC

07909600488
1 12/05/2017 955/8 Ba Đình, Phường 10, Quận 10, 

Hồ Chí Minh - TP Viet Nam    200  200    90.000  90.000    4.500  4.500    85.500  85.500 

109 TỪ VĨ HUÊ 07907801303
8 12/02/2023

27/5C Bùi Công Trừng, Tổ 9, Ấp 3, 
xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, 
TPHCM

khuvuon08(at)
gmail.com 0909091037 Viet Nam    12  12    5.400  5.400    270  270    5.130  5.130 

110 Võ Mạnh Hùng 250580375 17/07/2009 Phường I -Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  500    500  225.000    225.000  11.250    11.250  213.750    213.750 
111 Võ Ngọc Thạnh 250230635 24/01/2006 Lộc Sơn - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  200    200  90.000    90.000  4.500    4.500  85.500    85.500 

112 Võ Quang Tuân 250016788 24/08/1998 195/12 Phan Đình Phùng Đà Lạt Viet Nam  2.000    2.000  900.000    900.000  45.000    45.000  855.000    855.000 Loại 2 CLK :2000 - 
LK:0

113 Võ Thành Long 250553422 27/02/2003 7 Hồng Bàng P2 - Tx Bảo Lộc, Lâm 
Đồng Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 

114 VÕ THÀNH 
LONG 250553422 16/12/2014 838 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, 

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
blaowacolong(
at)gmail.com 0983303430 Viet Nam    1.400  1.400    630.000  630.000    31.500  31.500    598.500  598.500 

115 VÕ THÀNH NAM 06808200595
9 21/09/2022 75/15 Huỳnh Thúc Kháng , Phường 

2, Thành Phố Bảo Lộc, Lâm Đồng
ksvtn1309@g
mail.com 0983579879 Viet Nam    7.300  7.300    3.285.000  3.285.000    164.250  164.250    3.120.750  3.120.750 

116 Võ Thành Y 250249749 10/06/1995 33 Đinh Tiên Hòang P2 - Tx Bảo Lộc Viet Nam  10.900    10.900  4.905.000    4.905.000  245.250    245.250  4.659.750    4.659.750 Loại 2 CLK :10900 
- LK:0

117 Võ Thị Hường 250580374 20/01/2001 Tổ 10 Khu 1 P Blao - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  21.500    21.500  9.675.000    9.675.000  483.750    483.750  9.191.250    9.191.250 
118 Võ Thị Thái Thanh 250553349 25/04/2000 33 Đinh Tiên Hòang P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  7.000    7.000  3.150.000    3.150.000  157.500    157.500  2.992.500    2.992.500 
119 Vũ Thanh Sơn 10356243 28/10/2005 106 Lê Thanh Nghi, Hà Nội 1 Viet Nam  1.000    1.000  450.000    450.000  22.500    22.500  427.500    427.500 
120 Vũ Thị Hiền 250431435 03/04/1995 28/21 Quang Trung P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  3.000    3.000  1.350.000    1.350.000  67.500    67.500  1.282.500    1.282.500 

121 Vũ Đình Nhu 250592018 10/05/2001 64 Lê Thị Pha - P1 - Tx Bảo Lộc, 
Lâm Đồng Viet Nam    9.600  9.600    4.320.000  4.320.000    216.000  216.000    4.104.000  4.104.000 

122 Vũ Đức Thịnh 250253687 18/04/1997 96 Phan Đình Phùng - P2 - Tx Bảo 
Lộc 1 Viet Nam  11.700    11.700  5.265.000    5.265.000  263.250    263.250  5.001.750    5.001.750 

123 Vương Xuân Khôi 00106402776
2 14/03/2023 CH1626 CT12A, KĐT Kim Văn Kim 

Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
khoivuongxua
n(at)gmail.com0913385002 Viet Nam    1.100  1.100    495.000  495.000    24.750  24.750    470.250  470.250 

124 Đoàn Ngọc Tuyết 250600409 18/03/2009 Hà Giang - Bảo Lộc 1 Viet Nam  800    800  360.000    360.000  18.000    18.000  342.000    342.000 

125 ĐÀM MINH QUÝ 250778020 25/05/2006 838 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 
5, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

kohindavn@g
mail.com 0907703264 Viet Nam    10.000  10.000    4.500.000  4.500.000    225.000  225.000    4.275.000  4.275.000 

126 Đào Hải Long 03108500301
4 24/04/2021 10B4 Hà Huy Giáp Phường Thạnh 

Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh
hailong85vn(at
)gmail.com 0912912261 Viet Nam    5.200  5.200    2.340.000  2.340.000    117.000  117.000    2.223.000  2.223.000 

127 Đào Ngọc Hải 250506440 28/02/2019 Hẻm 191 Nguyễn Công Trứ P2 - Tx 
Bảo Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    2.400  2.400    1.080.000  1.080.000    54.000  54.000    1.026.000  1.026.000 

128 Đòan Đức Thảo 23126008 10/05/1995 300/1a Tổ 11,Kp1 ,Q12, Hcm 1 Viet Nam  500    500  225.000    225.000  11.250    11.250  213.750    213.750 

129 ĐẶNG QUANG 
TRANH

03405601224
3 03/08/2022 160 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. 

Bảo Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    3.300  3.300    1.485.000  1.485.000    74.250  74.250    1.410.750  1.410.750 

130 ĐẶNG THÁI 
HÙNG

07708800432
6 11/08/2021

17A Trương Vĩnh Ký, Phường Phước 
Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu

Viet Nam    1  1    450  450    23  23    427  427 

131 Đặng Tuấn Minh 250439595 19/10/1995 23 Tây Sơn P2 - Tx Bảo Lộc 1 Viet Nam  10.000    10.000  4.500.000    4.500.000  225.000    225.000  4.275.000    4.275.000 

132 Đỗ Quốc Lâm 250506075 17/04/1998 88 Nguyễn Văn Cừ - P Lộc Sơn - Tx 
Bảo Lộc 1 Viet Nam  1.000    1.000  450.000    450.000  22.500    22.500  427.500    427.500 

133 Đỗ Văn Sơn 250370715 25/05/1991 Thôn 2 Đabri - Tx Bảo Lộc, Lâm 
Đồng Viet Nam    5.800  5.800    2.610.000  2.610.000    130.500  130.500    2.479.500  2.479.500 

134 Đỗ Văn Trường 250605790 26/12/2001 Khu 3b Hẻm Hà Giang P1 - Tx Bảo 
Lộc, Lâm Đồng Viet Nam    3.600  3.600    1.620.000  1.620.000    81.000  81.000    1.539.000  1.539.000 

Cộng cá nhân  403.000  246.600  649.600  181.350.000  110.970.000  292.320.000  9.067.500  5.548.501  14.616.001  172.282.500  105.421.499  277.703.999 
b. Tổ chức

135
Công ty cổ phần 
Chứng khoán 
Tràng An

45/GCNTVL
K 11/01/2007

Tầng 9 nhà 59 Quang Trung, phường 
Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội

04.39446218 Viet Nam    100  100    45.000  45.000          45.000  45.000 

136 Ủy ban Nhân dân 
Tỉnh Lâm Đồng

2081/QĐ-UB
ND 20/09/2016 Số 04, Trần Hưng Đạo. Phường 3, 

Tp. Đà Lạt 063 3822307 Viet Nam  2.050.300    2.050.300  922.635.000    922.635.000        922.635.000    922.635.000 

Cộng tổ chức  2.050.300  100  2.050.400  922.635.000  45.000  922.680.000        922.635.000  45.000  922.680.000 
CỘNG TRONG NƯỚC  2.453.300  246.700  2.700.000  1.103.985.000  111.015.000  1.215.000.000  9.067.500  5.548.501  14.616.001  1.094.917.500  105.466.499  1.200.383.999 
2. NƯỚC NGOÀI
a. Cá nhân

Cộng cá nhân                         
b. Tổ chức

Cộng Tổ chức                         
CỘNG NƯỚC NGOÀI                         
TỔNG CỘNG  2.453.300  246.700  2.700.000  1.103.985.000  111.015.000  1.215.000.000  9.067.500  5.548.501  14.616.001  1.094.917.500  105.466.499  1.200.383.999 

Người lập TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

VoThao
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